UBND QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

TUẦN 3 – HỌC TRỰC TUYẾN
TỔ: NGỮ VĂN
NHÓM: NGỮ VĂN 6

	TIẾT
	NỘI DUNG HỌC TẬP

	9, 10

	Văn bản đọc mở rộng theo thể loại: Bánh chưng bánh giầy


	11, 12
	 Phần viết: Tóm tắt nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ






TIẾT 9, 10:  VĂN BẢN ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI
BÁNH CHƯNG BÁNH GIẦY

1. Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức đọc hiểu
HS trả lời các câu hỏi dưới đây vào giấy: 
Câu 1: Truyện “Bánh chưng, Bánh giầy” thuộc:
A. Những câu chuyện truyền thuyết đầu thời đại Hùng Vương.
B. Những câu chuyện truyền thuyết thời đại nhà Nguyễn
C. Những câu chuyện cổ đầu thời đại Lê Sơ.
D. Những câu chuyện cổ thời đại Lê Sơ.
Câu 2: Truyền thuyết “Bánh chưng, Bánh giầy” nhân vật nào là nhân vật chính?
A. Vua Hùng
B. 20 người con và vua Hùng
C. Lang Liêu và vua Hùng
D. Lang Liêu
Câu 3. Lang Liêu là nhân vật gắn với lĩnh vực nào của người Lạc Việt thời vua Hùng dựng nước?
A. Chống giặc ngoại xâm
B. Đấu tranh chống giặc ngoại xâm
C. Lao động sản xuất, sáng tạo văn hóa
D. Tiếp nối ngôi vua
Câu 4. Lang Liêu được thần giúp đỡ vì?
A. Lang Liêu so với các anh em khác chịu thiệt thòi
B. Chỉ mình chàng mới hiểu được ý của thần
C. Tuy là con vua, chịu nhiều thiệt thòi, nhưng chàng chăm chỉ, sống cuộc sống như dân thường, biết quý trọng lao động
D. Vì chàng là vị hoàng tử trẻ nhất
Câu 5. Ý nghĩa của việc thần thánh hóa các nhân vật và sự kiện lịch sử trong truyện truyền thuyết với mục đích?
A. Tạo tính li kì cho truyện
B. Thể hiện sức sáng tạo của dân gian
C. Khiến nhân vật trở nên vĩ đại, tài năng hơn
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 6. Tại sao nhân vật Lang Liêu dâng cho vua cha những lễ vật “không có gì quý bằng”?
A. Lễ vật ý nghĩa thể hiện tình cảm chân thành
B. Lễ vật quý hiếm, khó tìm
C. Lễ vật kì lạ
D. Lễ vật cầu kì
Câu 7. Ý nghĩa truyền thuyết bánh chưng, bánh giầy
A. Giải thích nguồn gốc làm bánh
B. Đề cao trí tuệ, lòng hiếu thảo của người nông dân
C. Ý thức tôn kính tổ tiên, xây dựng phong tục tập quán đẹp từ những điều giản dị, giàu ý nghĩa.
D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 8. Yếu tố hoang đường kì ảo được sử dụng trong truyện thể hiện ở sự việc nào sau đây?
A. Lang Liêu nằm mộng thấy có vị thần đến bảo hạt gạo quý nhất hãy lấy hạt gạo làm bánh
B. Vua Hùng muốn truyền ngôi cho con.
C. Mỗi khi tết đến xuân về nhà nhà làm bánh chưng, bánh giầy dâng cúng trời đất, tổ tiên.

Đáp án:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A
	D
	C
	C
	D
	A
	D
	A



2. Hoạt động 2: Thực hành đọc hiểu văn bản
* HS đọc văn bản Bánh chưng bánh giầy và xác định các đặc điểm của truyện truyền thuyết thông qua hoạt động thực hành.
PHIẾU HỌC TẬP – SỐ 1
Đặc điểm nhân vật truyền thuyết qua truyện Bánh chưng, bánh giầy
	Đặc điểm
	Chi tiết biểu hiện

	a. Thường có những điểm khác lạ về lai lịch, phẩm chất, tài năng, sức mạnh…
	



	b. Thường gắn với sự kiện lịch sử và có công lớn đối với cộng đồng.

	

	c. Được cộng đồng truyền tụng, tôn thờ

	


	
PHIẾU HỌC TẬP – SỐ 2
Đặc điểm cốt truyện truyền thuyết qua truyện Bánh chưng, bánh giầy
	Đặc điểm
	Chi tiết biểu hiện

	a. Thường xoay quanh công trạng, kì tích của nhân vật mà cộng đồng truyền tụng, tôn thờ.
	




	b. Thường sử dụng yếu tố kì ảo nhằm thể hiện tài năng, sức mạnh khác thường của nhân vật

	

	c. Cuối truyện thường gợi nhắc các dấu tích xưa còn lưu lại đến “ngày nay”

	



GỢI Ý CÂU TRẢ LỜI
PHIẾU HỌC TẬP – SỐ 1
Đặc điểm nhân vật truyền thuyết qua truyện Bánh chưng, bánh giầy
	Đặc điểm
	Chi tiết biểu hiện

	a. Thường có những điểm khác lạ về lai lịch, phẩm chất, tài năng, sức mạnh…
	- Lang Liêu nằm mộng thấy vị thần đến chỉ bảo làm bánh.
- Lang Liêu tự tay làm hai loại bánh
- Vua Hùng khen ngợi mâm bánh của Lang Liêu

	b. Thường gắn với sự kiện lịch sử và có công lớn đối với cộng đồng.

	Lang Liêu nằm mộng thấy vị thần đến chỉ bảo làm bánh => Đề cao ý nghĩa cao quý của bánh chưng, bánh giầy

	c. Được cộng đồng truyền tụng, tôn thờ

	- Từ đó, người dân nước ta chăm nghề trồng trọt, chăn nuôi
- Nhà nhà làm bánh chưng bánh giầy để dâng cúng trời đất và tổ tiên vào dịp Tết


	
PHIẾU HỌC TẬP – SỐ 2
Đặc điểm cốt truyện truyền thuyết qua truyện Bánh chưng, bánh giầy
	Đặc điểm
	Chi tiết biểu hiện

	a. Thường xoay quanh công trạng, kì tích của nhân vật mà cộng đồng truyền tụng, tôn thờ.
	Lang Liêu mất mẹ từ sớm, là chàng trai hiền hậu, chăm chỉ, hiếu thảo.

	b. Thường sử dụng yếu tố kì ảo nhằm thể hiện tài năng, sức mạnh khác thường của nhân vật

	- Gắn với sự kiện: vua Hùng thứ 6 khi về già muốn tìm người thật sự xứng đáng để truyền ngôi.
- Người đầu tiên làm bánh chưng bánh giầy vào dịp Tết góp phần tạo nên một phong tục dân tộc tốt đẹp

	c. Cuối truyện thường gợi nhắc các dấu tích xưa còn lưu lại đến “ngày nay”

	- Noi gương Lang Liêu, người Việt chăm nghề trồng trọt, chăn nuôi.
- Kế thừa phong tục làm bánh chưng, bánh giầy vào dịp Tết.



3. Hoạt động 3: Ý nghĩa của truyện truyền thuyết Bánh chưng bánh giầy 
- Yêu cầu HS xem đoạn clip sau về ý nghĩa của tục gói bánh chưng bánh giầy trong ngày tết nhằm khắc sâu nội dung bài học.
https://www.youtube.com/watch?v=vdQ5ytaPXaw  
- HS trả lời câu hỏi:
Câu chuyện ca ngợi những truyền thống tốt đẹp nào của ông cha ta?

* Nội dung định hướng:
-Giải thích nguồn gốc và phong tục làm bánh chưng bánh giầy thờ cúng tổ tiên ngày tết.
-Đề cao lao động, đề cao nghề nông.
-Đề cao ý thức tôn kính tổ tiên.
-Đề cao những phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, hiền lành, hiếu thảo của người dân lao động.
-Ý thức giữ gìn và phát huy văn hóa, phong tục tập quán của cha ông ta.



TIẾT 10, 11 – PHẦN VIẾT:
TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA MỘT VĂN BẢN BẰNG SƠ ĐỒ

1. Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức nền
HS trả lời các câu hỏi dưới đây vào giấy: 
Câu 1: Tóm tắt văn bản bằng sơ đồ là cách:
a. Lược bỏ các ý phụ, thông tin chi tiết
b. Chỉ giữ lại những ý chính thông tin cốt lõi và thể hiện bằng sơ đồ.
c. Lược bỏ các ý chính, thông tin chi tiết
d. Cả a, b đều đúng
Câu 2: Về nội dung tóm tắt văn bản bằng sơ đồ không có yêu cầu nào sau đây?
a. Tóm lược đúng, đủ các sự việc, phần đoạn, ý chính trong văn bản.
b. Tóm tắt đầy đủ các sự việc, phần đoạn chi tiết, cụ thể trong văn bản.
c. Thể hiện được quan hệ giữa các sự việc, phần đoạn, ý chính trong văn bản.
Câu 3: Về nội dung tóm tắt văn bản bằng sơ đồ có yêu cầu nào sau đây?
a. Sử dụng các từ khóa, cụm từ.
b. Sử dụng từ khóa, câu dài.
c. Thể hiện nội dung chi tiết, cụ thể của văn bản.
Câu 4: Về hình thức tóm tắt văn bản bằng sơ đồ có yêu cầu nào sau đây?
a. Thể hiện nội dung bao quát của văn bản.
b. Kết hợp hài hòa, hợp lí giữa các từ khóa với hình vẽ, mũi tên, các kí hiệu…
c. Sử dụng từ khóa, câu dài.
Câu 5: Về hình thức tóm tắt văn bản bằng sơ đồ không có yêu cầu nào sau đây?
a. Kết hợp hài hòa, hợp lí giữa các từ khóa với hình vẽ, mũi tên, kí hiệu…
b. Sáng rõ có tính thẩm mĩ, giúp nắm bắt nội dung chính của văn bản một cách thuận lợi, dễ dàng.
c. Sử dụng chủ yếu bằng màu sắc, câu văn, đoạn văn.

* Đáp án:
	1
	2
	3
	4
	5

	D
	B
	A
	B
	C



2. Hoạt động 2: Phân tích kiểu văn bản
- Yêu cầu HS quan sát sơ đồ tóm tắt văn bản TG SGK/32 và trả lời 2 câu hỏi trong SGK/32
* Gợi ý trả lời:
Câu 1: Sơ đồ trên đã đáp ứng được các yêu cầu về nội dung sau:
-Tóm tắt đúng và đủ các phần, đoạn, ý chính của văn bản.
-Sử dụng các từ khóa, cụm từ chọn lọc.
-Thể hiện được quan hệ giữa các phần, đoạn, ý chính của vb.
-Thể hiện được nội dung bao quát của văn bản.
Câu 2: Sơ đồ trên đã đáp ứng được các yêu cầu về hình thức sau:
-Phù hợp với nội dung của kiểu văn bản.
-Kết hợp hài hòa, hợp lí giữa các từ khóa với hình vẽ, mũi tên, các kí hiệu…
-Trình bày sáng rõ có tính thẩm mĩ.

3. Hoạt động 3: Viết theo quy trình 
-Bước 1: HS từng bước hình thành năng lực tóm tắt nội dung chính của văn bản theo quy trình 3 bước: Đọc kĩ văn bản cần tóm tắt, tóm tắt văn bản bằng sơ đồ, kiểm tra lại sơ đồ đã vẽ. 
PHIẾU BÀI TẬP
	Bước 1: Trước khi vẽ sơ đồ tóm tắt cần xác định:

	1.Xác định văn bản gồm mấy phần, mối quan hệ giữa các phần?


	


	2. Tìm từ khóa, ý chính của từng phần?



	

	3. Xác định nội dung chính của văn bản?
    Hình dung cách vẽ sơ đồ (bằng hình vẽ, mũi tên, các kí hiệu…)



	





*Bước 2: Tóm tắt văn bản bằng sơ đồ 
- HS đọc yêu cầu phần tóm tắt SGK/ 33 và quan sát bảng kiểm, sau đó tiến hành vẽ sơ đồ tóm tắt.


MẪU SƠ ĐỒ TÓM TẮT VĂN BẢNTên văn bản: ………………………………………………………
Nội dung chính của VB (tóm tắt khái quát):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. …

2. …
3. …
…




















- HS rèn kĩ năng tóm tắt nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ.
- HS về nhà tóm tắt nội dung chính của văn bản đã tóm tắt ở hoạt động 2.
- HS nộp bài cho GVBM khi đi học lại.
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